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ID Full-Name Student No. Mid-Term Assignment Final Test Total mark Note

30% 20% 50% 100%
1 Phùng Thanh Bình UIS13022 5,00 8 5,00 5,50
2 Nguyễn Đặng Minh Cường UIS13026 6,00 7 5,50 6,00
3 Đỗ Quốc Tuấn Duy UIS13040 5,00 7 5,50 5,50
4 Nguyễn Hoàng Giang UIS13047 6,50 8,5 5,50 6,50
5 Phan Thị Quỳnh Mi UIS13099 0,00
6 Võ Thị Hương Ngân UIS13295 4,50 8 5,00 5,50
7 Hồ Xuân Phước AHH13148 6,00 8 4,50 5,50
8 Lữ Đông Quân UIS13156 0,00
9 Nguyễn Phương Thi UIS13188 8,50 8,5 7,50 8,00
10 Nguyễn Địch Đông Thức UIS12107 5,00 7 5,50 5,50
11 Trần Hà Thủy Tiên UIS13280 3,00 7 4,00 4,50
12 Huỳnh Thanh Tuyền UIS13257 6,00 8 4,00 5,50
13 Trần Thị Thảo Vy UIS13232 5,00 8,5 7,00 6,50
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